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1 24271103001 Trần Anh Hùng D24TMT ĐẠT

2 24271103006 Hoàng Tín D24TMT HỎNG

3 2326521135 Nguyễn Thị Lan Chinh T23YDH ĐẠT

4 2127521843 Quách Diệu T21YDH HỎNG

5 2326521141 Nguyễn Thị Kim Dung T23YDH ĐẠT

6 2326521145 Đỗ Thị Thùy Duyên T23YDH ĐẠT

7 2326521137 Trần Thị Điểm T23YDH HỎNG

8 2326521146 Trần Thị Giang T23YDH ĐẠT

9 2326521147 Trần Thị Thanh Giang T23YDH ĐẠT

10 2226521650 Lê Thị Mỹ Hà T23YDH ĐẠT

11 24265203020 Lê Thị Hà D24YDH ĐẠT

12 2326521155 Đặng Thị Thúy Hằng T23YDH ĐẠT

13 2326521161 Nguyễn Ngọc Thu Hoài T23YDH ĐẠT

14 2326521174 Lê Thị Bảo Linh T23YDH ĐẠT

15 2326521175 Nguyễn Thị Thùy Linh T23YDH HỎNG

16 2226261479 Lê Hoàng Trúc Loan T22KDN HỎNG

17 2027522306 Phạm Đức Lộc T20YDH ĐẠT

18 2327521191 Phan Bá Phước T23YDH ĐẠT

19 2226521837 Lê Thị Kim Phương T23YDH ĐẠT

20 2327521195 Đào Sỹ Quyết T23YDH ĐẠT

21 2226261482 Trần Thị Thu Sương T22KDN HỎNG

22 2226521860 Bùi Nguyễn Minh Tâm T22YDH HỎNG

23 2226511887 Nguyễn Thị Thanh Tâm T22YDD HỎNG

24 24275203043 Nguyễn Bá Tân D24YDH HỎNG

25 161156410 Đặng Thị Tiết D21KDN ĐẠT

26 2326521218 Nguyễn Thị Cẩm Tú T23YDH HỎNG

27 2226521861 Nguyễn Thị Vân Thạnh T23YDH ĐẠT

28 2226521862 Nguyễn Thị Thi Thi T22YDH ĐẠT

29 2226521716 Nguyễn Thanh Thủy T23YDH ĐẠT

30 2227521557 Ksơr Y Thức D22YDH HỎNG

31 24265203054 Hồ Thị Xuân Trang D24YDH HỎNG

32 2326521117 Nguyễn Thị Thu Trang D24YDH HỎNG

33 2326521209 Phan Thị Bích Trâm T23YDH ĐẠT

34 2326521216 Nguyễn Thị Tố Trinh T23YDH HỎNG

35 2326521217 Nguyễn Huỳnh Nhã Trúc T23YDH HỎNG

36 2326521219 Phan Thị Huỳnh Vân T23YDH HỎNG
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37 2226261263 Trần Thị Tường Vi D22KDN HỎNG

38 2326521222 Trần Thị Kim Vương T23YDH HỎNG

39 2326521223 Lê Thị Kim Yến T23YDH HỎNG

40 2326521224 Trần Thị Ngọc Yến T23YDH ĐẠT

41 1821123999 Hồ Ngọc Nguyên K18CMU-TPM HỎNG

42 23203210496 Đồng Phương Thuý An K23NAD HỎNG

43 2320319767 Trần Thị Quế Anh K23NAB HỎNG

44 23203111636 Nguyễn Thị Như Băng K23NAB HỎNG

45 2320314057 Võ Thị Mỹ Duyên K23NAB HỎNG

46 2320315552 Cao Thị Mỹ Duyên K23NAD HỎNG

47 2320315837 Trần Thị Hương Giang K23NAD HỎNG

48 23203210669 Trần Thị Phương Hà K23NAD HỎNG

49 23203211624 Nguyễn Thị Hà K23NAD HỎNG

50 2120315208 Nguyễn Nhật Hạ K21NAB HỎNG

51 2320315735 Nguyễn Đức Việt Hàn K23NAD ĐẠT

52 2220718164 Trần Thị Minh Hằng K23NAD HỎNG

53 2320310792 Trần Vũ Gia Hân K23NAB HỎNG

54 2120318366 Trần Thị Thu Hiền K23NAD ĐẠT

55 23203111346 Trần Thúy Hiền K23NAB HỎNG

56 2321322448 Phan Chí Hiển K23NAD HỎNG

57 23213210613 Ngô Trọng Hiệp K23NAD HỎNG

58 23203210039 Nguyễn Như Hoa K23NAD HỎNG

59 2220326387 Nguyễn Thị Minh Hòa K22NAD HỎNG

60 23203110683 Nguyễn Thị Hòa K23NAD HỎNG

61 2320312417 Trần Thị Minh Huệ K23NAB HỎNG

62 23203710176 Phạm Thị Huệ K23NAB HỎNG

63 2320315717 Dương Thị Huyên K23NAB HỎNG

64 2220354019 Hồ Thị Ngọc Huyền K22NAD HỎNG

65 23203211766 Lê Thị Diệu Huyền K23NAD HỎNG

66 2321315672 Võ Khánh Hưng K23NAD HỎNG

67 2120313272 Trần Ngọc Thiên Hương K21NAD HỎNG

68 23203110664 Trình Thị Thu Hương K23NAB HỎNG

69 2320311396 Ngô Thị Mỹ Lài K23NAB HỎNG

70 2220319096 Trần Thị Mỹ Lệ K22NAD HỎNG

71 2220326401 Võ Thị Thùy Linh K23NAB HỎNG

72 2320315285 Nguyễn Thị Thùy Linh K23NAB HỎNG
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73 2320315781 Lê Khánh Linh K23NAD HỎNG

74 2320315607 Huỳnh Trần Như Ly K23NAD HỎNG

75 2120317354 Nguyễn Thị Hoàng Lý K21NAD HỎNG

76 2120315253 Hoàng Ngọc Diễm My K21NAB HỎNG

77 2120317846 Nguyễn Thị Mỹ Na K21NAD HỎNG

78 2320315761 Nguyễn Phương Nga K23NAD HỎNG

79 23203111075 Đinh Thị Thúy Ngà K23NAB HỎNG

80 2120313212 Nguyễn Đào Kim Ngân K21NAD HỎNG

81 2120313265 Trương Thị Thanh Ngân K21NAB HỎNG

82 2120315261 Phan Thị Thúy Ngân K21NAB HỎNG

83 23203110231 Nguyễn Thị Mỹ Ngân K23NAB HỎNG

84 2321314897 Lê Đức Nghĩa K23NAB HỎNG

85 2120325262 Nguyễn Thị Hồng Ngọc K21NAD HỎNG

86 2120715728 Trần Thị Như Ngọc K21NAB HỎNG

87 2320310552 Nguyễn Bảo Ngọc K23NAB HỎNG

88 2320350745 Phạm Thanh Ngọc K23NAD HỎNG

89 2320315562 Trần Lan Nhi K23NAB HỎNG

90 2320320685 Trần Thị Phương Nhi K23NAD HỎNG

91 2320323187 Nguyễn Thị Quỳnh Như K23NAD HỎNG

92 2120315278 Lê Thị Phúc K21NAB HỎNG

93 2220316263 Phạm Hà Phương K22NAB HỎNG

94 23203111403 Nguyễn Thị Lệ Phương K23NAB HỎNG

95 23203111484 Nguyễn Ngọc Như Phương K23NAB HỎNG

96 23213211678 Nguyễn Anh Phương K23NAD HỎNG

97 2320315859 Trần Thị Thu Phương K22NAD HỎNG

98 23203211130 Đỗ Thị Kim Phượng K23NAD HỎNG

99 23203112185 Lê Thị Thu Sang K23NAB HỎNG

100 23203111701 Nguyễn Thị Sâm K23NAB HỎNG

101 2321315582 Trần Dương Duy Sơn K23NAD HỎNG

102 2120313169 Cao Thị Diệu Sương K21NAB HỎNG

103 23203110081 Mai Thị Thu Sương K23NAB HỎNG

104 2120315315 Nguyễn Thị Tiên K21NAB HỎNG

105 2220316328 Trần Thị Thanh Tuyền K22NAB HỎNG

106 23203111659 Võ Thị Thanh Tuyền K23NAB HỎNG

107 2220313913 Hồ Thị Diệu Thanh K22NAB HỎNG

108 2320315703 Trần Thị Phương Thảo K23NAD HỎNG
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109 2320325295 Nguyễn Thị Thảo K23NAD HỎNG

110 23213211830 Đặng Phan Quốc Thiện K23NAD HỎNG

111 2321324904 Ngô Trần Thọ K23NAD HỎNG

112 2320315640 Phan Võ Phương Thơm K23NAB HỎNG

113 2120313242 Nguyễn Thị Thanh Thúy K21NAB ĐẠT

114 2320315456 Nguyễn Thị Thu Thúy K23NAB HỎNG

115 2120318223 Nguyễn Dương Hoài Thư K21NAB ĐẠT

116 2120325307 Trần Thị Kim Thư K21NAD ĐẠT

117 23203110355 Hồ Thị Anh Thư K23NAB HỎNG

118 2320319831 Võ Lê Hoài Thư K23NAD HỎNG

119 2220319429 Nguyễn Thị Thương K22NAB ĐẠT

120 2120313234 Trần Thị Thùy Trang K21NAB ĐẠT

121 2120315324 Lê Thị Huyền Trang K21NAB ĐẠT

122 2120318224 Đoàn Thị Huyền Trang K21NAB HỎNG

123 2120356880 Nguyễn Thị Huyền Trang K22NAB HỎNG

124 23203110320 Thái Thị Thùy Trang K23NAB HỎNG

125 23203112054 Nguyễn Bảo Quỳnh Trang K23NAB ĐẠT

126 2320321365 Đặng Thị Ngọc Trâm K23NAD ĐẠT

127 2120528887 Huỳnh Thị Trinh K21NAD ĐẠT

128 2220313915 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K22NAD HỎNG

129 2220319629 Trần Thị Mỹ Trinh K22NAD HỎNG

130 2320320693 Đỗ Thị Phương Trúc K23NAD ĐẠT

131 23203110996 Lê Trần Tú Uyên K23NAB HỎNG

132 23203112922 Phan Lê Bảo Uyên K23NAD ĐẠT

133 2120325336 Trần Hạ Vi K22NAB HỎNG

134 2220316346 Lê Thảo Vy K23NAB HỎNG

135 2320315749 Võ Tường Vy K23NAD ĐẠT

136 23203112398 Huỳnh Thị Yến K23NAB ĐẠT


